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TÊN BÀI DẠY:  ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
                                             Môn: GDCD ; Lớp 8
Thời gian thực hiện: 1 tiết ( Tiết 26)
 I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
          - Kiểm tra yêu cầu cần đạt theo chuẩn của các bài: Xác định mục tiêu cá nhân. Lập kế hoạch chi tiêu.

2. Năng lực

- Vận dụng được một cách linh hoạt những kiến thức, kỹ năng đã học hoặc kinh nghiệm đã có để giải quyết vấn đề trong những tình huống mới.

- Biết vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống, hình thành thói quen suy nghĩ và hành động phù hợp với lứa tuổi.

- Tự nhận thức đánh giá bản thân lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm có những điều chỉnh phù hợp cho quá trình học tập.

3. Phẩm chất:

       - Chăm chỉ học tập và rèn luyện nhằm đạt được mục đích đặt ra.

       - Luôn trung thực trong học tập và rèn luyện. 

II. HÌNH THỨC KIỂM TRA: Kết hợp trắc nghiệm (40%) và tự luận (60%). 
III. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA VÀ BẢNG ĐẶC TẢ:
1. Khung ma trận

a) Thời điểm kiểm tra: Kiểm tra giữa học kì II  khi kết thúc nội dung: 

- Bài 7: Xác định mục tiêu cá nhân.
- Bài 8: Lập kế hoạch chi tiêu.
b) Thời gian làm bài: 45 phút.

c) Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (tỉ lệ 40% trắc nghiệm, 60% tự luận).

- Cấu trúc:

+ Mức độ đề:

 Nhận biết: 50%; Thông hiểu: 30%; Vận dụng: 10% ; Vận dụng cao: 10% 
+ Phần trắc nghiệm: 4,0 điểm (gồm 13 câu hỏi nhận biết).
+ Phần tự luận: 6,0 điểm (Nhận biết: 1 điểm; Thông hiểu: 3,0 điểm; Vận dụng: 1,0 điểm; Vận dụng cao: 1,0điểm).

KHUNG MA TRẬN  ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức


	Tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	
	
	
	
	Tỉ lệ
	Tổng điểm

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL


	

	1
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BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
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	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
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	1
	Giáo dục Kĩ năng sống
	Xác định mục tiêu cá nhân

	Nhận biết: 

- Nêu được thế nào là mục tiêu cá nhân.
- Liệt kê được các loại mục tiêu cá nhân.

 Thông hiểu:

- Mô tả được cách xác định mục tiêu và lập kế hoạch thực hiện mục tiêu cá nhân
	6TN
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	Giáo dục kinh tế
	Lập kế hoạch chi tiêu
	Nhận biết:

Nêu được sự cần thiết phải lập kế hoạch chi tiêu.
Vận dụng: 
- Lập được kế hoạch chi tiêu.
- Giúp đỡ bạn bè, người thân lập kế hoạch chi tiêu hợp lí.

Vận dụng cao:
Thực hiện được kế hoạch chi tiêu hợp lí của bản thân.
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	UỶ BAN NHÂN DÂN TP TUY HOÀ

TRƯỜNG THCS TRẦN CAO VÂN

    ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 

                NĂM HỌC: 2024-2025

    MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 8

                 Thời gian: 45 phút 

A. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

I. Chọn câu trả lời đúng (3 điểm)

Câu 1: Phân loại theo thời gian, mục tiêu cá nhân được phân chia thành mấy loại mục tiêu?
  A. 2.                      B. 3.                      C. 4.                       D. 5.

Câu 2: Bạn P học lớp 8A. Bạn P có thân hình khá gầy nên thường bị các bạn trong lớp trêu chọc. P cảm thấy buồn và quyết tâm thay đổi. Bạn P đặt mục tiêu sẽ cải thiện sức khỏe và hình thể của bản thân sau 6 tháng. Theo em, mục tiêu cá nhân của bạn P thuộc loại mục tiêu nào sau đây?

   A. Mục tiêu học tập.                         B. Mục tiêu sức khỏe.  

   C. Mục tiêu sự nghiệp.                     D. Mục tiêu tài chính.
Câu 3: Xét theo thời gian thực hiện trên 6 tháng thì mục tiêu cá nhân thuộc loại mục tiêu cá nhân nào sau đây?

 A. Mục tiêu ngắn hạn.                  B. Mục tiêu trung hạn.

 C. Mục tiêu dài hạn.                     D. Mục tiêu trung hạn và dài hạn.

Câu 4: Xét vào đâu để phân loại mục tiêu cá nhân thành: mục tiêu phát triển bản thân, gia đình, sức khỏe, học tập, tài chính,…?

 A. Thời gian thực hiện.
B. Mục tiêu thực hiện.

 C. Lĩnh vực thực hiện.
D. Khả năng thực hiện.

Câu 5: Xét vào đâu để phân loại mục tiêu cá nhân thành: mục tiêu ngắn hạn, mục tiêu trung hạn, mục tiêu dài hạn?

A. Lĩnh vực thực hiện.
B. Khả năng thực hiện.

C. Năng lực thực hiện.
D. Thời gian thực hiện.

Câu 6: Bản danh sách mà trong đó liệt kê các khoản tiền được phân chia để sử dụng cho những mục đích cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định được gọi là

A. kế hoạch chi tiêu.
B. kế hoạch rèn luyện.
C. kế hoạch hội thảo.
D. kế hoạch học tập.


Câu 7: Thói quen chi tiêu nào dưới đây không hợp lí?

   A. Xác định thứ tự ưu tiên những thứ cần mua.
   B. Chỉ chi tiêu cho những việc thực sự cần thiết.
   C. Chỉ chọn mua những đồ giá rẻ, chất lượng thấp.
   D. Liệt kê những thứ cần mua trước khi đi mua sắm.

Câu 8: Nhận định nào dưới đây đúng khi bàn về vấn đề lập kế hoạch chi tiêu?
   A. Lập kế hoạch chi tiêu chỉ dành cho người lớn đã đi làm kiếm tiền.
   B. Khi lâm vào cảnh nợ nần, chúng ta mới cần lập kế hoạch chi tiêu.
   C. Lập kế hoạch chi tiêu khiến cho việc sử dụng tiền không thoải mái.
   D. Chi tiêu hợp lí sẽ giúp ta cân đối được các khoản thu và chi một cách hợp lí.

Câu 9: Thói quen chi tiêu nào dưới đây là hợp lí?
   A .Chỉ mua những thứ thực sự cần thiết và trong khả năng chi trả.
   B. Mua tất cả mọi thứ mà mình thích, không quan tâm đến giá cả.
   C. Chỉ chọn mua những đồ có chất lượng thấp và giá cả rẻ nhất.
   D. Chỉ chọn mua những hàng hóa đắt tiền và chất lượng tốt nhất.
Câu 10: Người nào dưới đây đã biết cách lập kế hoạch chi tiêu hợp lí?

A. Chị X dùng tiền lương và vay thêm tiền để mua chiếc túi xách hàng hiệu.

B. Khi đi siêu thị, bạn C đòi mẹ mua cho mình nhiều loại đồ chơi đắt tiền.

C. Anh M dùng hết số tiền tiết kiệm để mua một chiếc Iphone 14 Pro Max.

D. Bạn T chia số tiền mình có thành nhiều khoản với mục đích khác nhau.
Câu 11: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa của việc lập kế hoạch chi tiêu?
    A. Giúp mỗi cá nhân có thể định hướng tương lai.
    B. Giúp mỗi người quản lý tiền một cách hiệu quả.
    C. Giúp con người vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.
    D. Phân bổ tiền phù hợp và đạt được các mục tiêu tài chính.
Câu 12: Lập kế hoạch chi tiêu hợp lý giúp con người
   A. dễ dàng quản lý tiền bạc và kiểm soát chi tiêu. 

   B. khó khăn thực hiện mục tiêu tài chính. 

   C. không chủ động được biến cố xảy ra trong cuộc sống. 

   D. lo sợ vì mọi thứ ngoài tầm kiểm soát.
II. Điền từ vào chỗ trống (…..)  sao cho phù hợp. (1 điểm)

Lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch chi tiêu là việc làm (1)................ giúp chúng ta cân đối (2) ...................... một cách hợp lí; tránh được các khoản chi tiêu (3)..............; có thể tăng khoản tiền tiết kiệm, (4)..................... trong hiện tại và tương lai.

B. TỰ LUẬN: (6 Điểm)

Câu 1: (4 điểm) Mục tiêu cá nhân là gì? Hãy mô tả cách xác định mục tiêu và lập kế hoạch thực hiện mục tiêu cá nhân?

Câu 2: (1 điểm) Bố mẹ cho H tiền để mua đồ dùng học tập và ăn sáng nhưng H mua quà vặt và các đồ dùng không cần thiết. Vẫn chưa thoả mãn nhu cầu của mình, H còn hỏi vay tiền bạn thân là S để mua thêm những thứ đồ xa xỉ.

Em hãy nhận xét thói quen chi tiêu của H. Nếu là bạn của H, em sẽ khuyên H như thế nào để bạn chi tiêu hợp lí hơn?

Câu 3: (1 điểm) Trong dịp Tết Nguyên Đán Ất Tỵ vừa qua, em được nhận tiền lì xì mừng tuổi từ người thân trong gia đình. Em hãy lập kế hoạch chi tiêu hợp lí số tiền nói trên.

---------HẾT---------
	
	                             ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM



A. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
I. Chọn câu trả lời đúng (3 điểm) ( Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm)
	Câu
	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	B
	C
	C
	D
	A
	C
	D
	A
	D
	C
	A


II. Điền từ vào chỗ trống (…..)  sao cho phù hợp. (1 điểm)

(1) - cần thiết                                    (2)- các khoản thu và chi
(3) - không cần thiết                           (4)- chủ động về tài chính
B. TỰ LUẬN ( 6 điểm)

	Câu hỏi 
	Đáp án
	Điểm 

	Câu 1

(4đ)
	*Mục tiêu cá nhân là những kết quả cụ thể mà mỗi người mong muốn đạt được trong khoản thời gian nhất định.
	1đ


	
	- Cách xác định mục tiêu cá nhân:

- Để thực hiện mục tiêu đề ra, chúng ta phải xác định mục tiêu cụ thể, rõ ràng; thực tế.

 - Mục tiêu đề ra phù hợp với khả năng và có dự kiến thời hạn để hoàn thành mục tiêu đó.
	1 đ

0,5 đ

	
	- Để lập kế hoạch thực hiện mục tiêu cá nhân , chúng ta cần:

- Liệt kê các việc cần làm để đạt mục tiêu đã xác định.

- Sắp xếp các công việc theo thứ tự ưu tiên.

- Xác định thời gian và nguồn lực cần thiết ,

- Thường xuyên đánh giá việc thực hiện mục tiêu của bản thân.

- Điều chỉnh cách thức thực hiện nếu hoàn cảnh thay đổi.

- Cam kết thực hiện kế hoạch đã đặt ra.
	0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

	Câu 2
(1đ)
	Thói quen chi tiêu của H là chưa hợp lí, lãng phí tiền vào những mặt hàng không thiết yếu.

Lời khuyên: H nên lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch chi tiêu; rèn luyện cho mình những thói quen chi tiêu hợp lí hơn.
Nên lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch chi tiêu; rèn luyện cho mình những thói quen chi tiêu hợp lí hơn, ví dụ như:

+ Liệt kê những thứ cần mua trước khi đi mua sắm; từ đó xác định thứ tự ưu tiên những thứ cần mua.

+ Chỉ mua những thứ cần thiết và trong khả năng chi trả của bản thân.
	0,25đ

0,25đ

0,25 đ
0,25 đ

	Câu 3

(1đ)
	- HS xác định được số tiền được mừng tuổi là bao nhiêu?

- Liệt kê ra các khoản chi cần thiết cho mua đồ dùng học tập như: sách, vở,bút, thước kẻ, màu tô,....

- Liệt kê ra các khoản chi cần thiết đồ dùng cá nhân, sinh hoạt hàng ngày, ...
	0,25 đ

0,25đ

0,5 đ


             TỔ TRƯỞNG                                                       GIÁO VIÊN RA ĐỀ

     Nguyễn Thị Thu Nhất

                                                   HIỆU TRƯỞNG

